
Stt Năm sinh Nơi sinh
Năm 

nhập học

Năm tốt 

nghiệp
Ghi chú

1 Đặng Thị Hoài An 29/11/1979 Lâm Đồng 2007 2012 MBMM2

2 Nguyễn Viết Nam Anh 06/10/1969 Quảng Nam 2007 2009 MBMM2

3 Phan Tuấn Anh 02/09/1968 Hải Phòng 2007 2009 MBMM2

4 Vũ Ngọc  Bích 29/12/1961 Đồng Nai 2007 2009 MBMM2

5 Đoàn Minh Chánh 29/8/1964 Sài Gòn 2007 2009 MBMM2

6 Phạm Thị Thu Cúc 12/10/1972 Khánh Hòa 2007 2010 MBMM2

7 Võ Thị Xuân Đào 14/12/1975 Bình Định 2007 2011 MBMM2

8 Bùi Văn  Đông 14/5/1969 Quảng Nam 2007 2009 MBMM2

9 Lê Quốc Thái Duy 13/07/1979 Tp. Hồ Chí Minh 2007 2010 MBMM2

10 Phạm Thanh  Hải 01/02/1973 Bến Tre 2007 2009 MBMM2

11 Đặng Đình Hiệp 30/11/1977 Khánh Hoà 2007 2009 MBMM2

12 Văng Tú  Hoa 07/05/1967 Vũng Tàu 2007 2009 MBMM2

13 Phạm Huy Hoài 17/07/1976 Tiền Giang 2007 2010 MBMM2

14 Phùng Đức  Hoàng 08/11/1982 Hải Phòng 2007 2009 MBMM2

15 Nguyễn Ngọc Thiên Hương 15/4/1973 Biên Hoà 2007 2009 MBMM2

16 Đào Thiện  Khiêm 22/3/1979 Tp. Hồ Chí Minh 2007 2009 MBMM2

17 Bùi Thùy Linh 14/3/1968 Sài Gòn 2007 2009 MBMM2

18 Trần Thị Chi Linh 02/01/1975 Tây Ninh 2007 2009 MBMM2

19 Đỗ  Nhân 11/12/1976 Khánh Hoà 2007 2009 MBMM2

20 Nguyễn Lê Hoài Nhơn 04/01/1979 Khánh Hòa 2007 2010 MBMM2

21 Nguyễn Thị Huỳnh Như 09/02/1974 Tp. Hồ Chí Minh 2007 2010 MBMM2

22 Phan Trần  Quân 10/10/1969 Huế 2007 2009 MBMM2

23 Đoàn Thành  Tâm 09/09/1977 Tiền Giang 2007 2009 MBMM2

24 Nguyễn Huy Tân 01/10/1975 Bình Thuận 2007 2009 MBMM2

25 Nguyễn Hoàng Phương  Thảo 10/04/1981 Tp. Hồ Chí Minh 2007 2009 MBMM2

26 Nguyễn Ngọc Minh Thư 19/1/1982 Cần Thơ 2007 2009 MBMM2

27 Lương Thị Lệ  Thủy 03/09/1970 Tp. Hồ Chí Minh 2007 2009 MBMM2

28 Nguyễn Ngọc Phương Thy 08/01/1977 An Giang 2007 2009 MBMM2

29 Lê Khắc  Trân 18/6/1974 Sài Gòn 2007 2009 MBMM2

30 Trương Anh Tú 03/01/1971 Huế 2007 2009 MBMM2

31 Lê Thị Khánh Uyên 04/01/1980 Khánh Hòa 2007 2012 MBMM2
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32 Trần Thị Hồng Vân 19/11/1982 Đồng Nai 2007 2009 MBMM2


